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 Ở ĐẦU 

      1. L  do   a chọn đ  tài  

- Trong gi i đoạn hiện n y đến 2020 nhu c u s  dụng điện ngày 

càng c o c   phụ tải đ i h i nguồn điện và lư i điện phải nh nh 

ch ng ph t tri n m  rộng. Quy  hoạch điện VII đ  r  đ i nh m đ p 

 ng nhu c u tăng c o c   phụ tải. Tuy nhi n EVN v n c n g p  

nhi u kh  khăn v  nguồn vốn đ u tư n n hệ thống điện v n chư  th  

hoàn thiện đ  đ p  ng mọi nhu c u tải trong chế độ bình thư ng 

c ng như s  cố. B i vậy nếu hệ thống điện c  chế độ vận hành phù 

hợp sẽ g p ph n nâng c o độ tin cậy cung cấp điện c ng như m  

rộng khả  năng truy n tải cho hệ thống điện . 

 - Hiện n y c  nhi u ph n m m th c hiện tính to n hệ thống 

điện, trong luận v n này t c giả s  dụng ph n m m PowerWorld 

(PW) như một công cụ mô ph ng, phân tích hệ thống điện   chế độ 

vận hành bình thư ng và s  cố, từ đ  xây d ng c c giải giải ph p kỹ 

thuật thích hợp nh m nâng c o hiệu quả vận hành hệ thống điện.  

     Căn c  vào nh ng l  do tr n, đ  tài được đ t t n như s u: “     

                                                             

                                                               

 ă  2 2 ” 

      2. M c đ ch nghiên c u 

Phân tích c c chế độ vận hành c   hệ thống điện 500KV Việt 

Nam năm 2020 theo t ng s  đồ quy hoạch điện VII b ng ph n m m 

PowerWorld, từ đ  sẽ đư  r  c c phư ng th c vận hành và c c giải 

ph p kỹ thuật đảm bảo cho hệ thống điện Việt N m vận hành tin cậy. 

      3. Phạm vi và đối tư ng nghiên c u 

- Đối tượng nghi n c u: Hệ thống điện 500KV Việt N m năm 

2020 theo T ng s  đồ VII c   Viện năng lượng. 
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- Phạm vi nghi n c u:  

+ Luận văn tập trung phân tích hệ thống điện 500KV Việt N m 

năm 2020 theo T ng s  đồ Quy hoạch điện VII c   Viện năng lượng. 

+ Đ  xuất giải ph p kỹ thuật nâng c o hiệu quả vận hành c   hệ 

thống điện. 

      4. Phư ng ph p nghiên c u 

S  dụng công cụ h  trợ là ph n m m mô ph ng PowerWorld đ  

phân tích c c chế độ vận hành hệ thống điện Việt N m năm 2020 

như tính to n chế độ x c lập, chế độ s  cố v..v.. 

       . Ý ngh a khoa học và t nh th c ti n c a đ  tài 

Phân tích c c chế độ vận hành c   hệ thống điện 500kV Việt 

N m năm 2020 theo T ng s  đồ quy hoạch điện VII. Từ đ  đư  r  

c c giải ph p vận hành phù hợp nh m nâng c o độ tin cậy cung cấp 

điện đ p và khả năng truy n tải tr n đư ng dây đ p  ng nhu c u s  

dụng điện ngày càng c o c   phụ tải trong tư ng l i. 

      6. Cấu tr c  u n văn 

Ngoài ph n M  đ u và Kết luận nội dung c   luận văn gồm c  3 

chư ng chính sau:  

C ươ   1:   n  qu n v  h  th n   i n        i t N m tron  

 i i  oạn       –      và Giới thi u tóm tắt  phần m n PowerWorld 

C ươ   2: Ph n t  h      h     vận hành h  th n   i n       

 i t N m x t   n năm      

C ươ   3: Ph n t  h    xuất  iải ph p kỹ thuật n n    o hi u 

quả vận hành H Đ    k   i t Năm x t   n năm      

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 

 

 

 



3 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QU N VỀ H  TH NG ĐI N     V VI T N   

TR NG GI I Đ ẠN   11 –      VÀ GIỚI THI U TÓ  TẮT 

 HẦN  ỀN   WERW RD 

1.1  TỔNG QU N VỀ H  TH NG ĐI N     V VI T N   

GI I Đ ẠN   11-2020 

     1.1.1    hoạch ph t tri n nguồn và  ưới điện     V Việt Nam 

     a.            

     b.  ư        

     1.1.2  D  b o ph  tải hệ thống điện toàn quốc 

     Theo như ph  duyệt Quy hoạch điện VII, nhu c u điện d  b o cho 

gi i đoạn 2011 đến 2015 và gi i đoạn 2016 đến 2020 sẽ được tính 

theo h i phư ng  n tăng trư ng đ  là: Phư ng  n c o và Phư ng  n 

c  s . 

- Phư ng  n c o:     + 2011-2015 tăng trư ng 16.0% 

                             + 2016-2020 tăng trư ng 11.6% 

- Phư ng  n c  s :  + 2011-2015 tăng trư ng 14.1% 

                             + 2016-2020 tăng trư ng 11.3% 

Chư ng trình ph t tri n nguồn và lư i theo s  đồ VII tr n c  s  

đ p  ng phụ tải c   phư ng  n c  s . 

     a.      ầ    ụ                          

     b.      ầ   ô   s     ă                        

     1.1.3 Nh n xét 

1.2 TÓ  TẮT ỨNG DỤNG  HẦN  Ề    WERW RLD 

     C c bư c  ng dụng ph n m m PowerWorld đ  phân tích hệ thống 

điện c  th  được t m t t như s u: 

     1.2.1 Ở ch  đ  v n hành b nh thường 

     a.               ô   s            
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     b.               ô   s                 

     c.                       ầ               

     1. .  Ở ch  đ  v n hành s  cố 

     a.       ư        s      -1 

     b.       ư        s      -2      

1.3 TÓ  TẮT VÀ   T LU N CHƯƠNG 1 

     Trong chư ng 1, gi i thiệu t ng qu n v  hệ thống điện 500 KV 

Việt N m x t đến năm 2020 theo T ng s  đồ VII c   Viện năng 

lượng và gi i thiệu t m t t  ng dụng ph n m m PowerWorld.  

     Đ u ti n, chư ng này trình bày v  kế hoạch ph t tri n nguồn và 

lư i điện tr n phạm vi cả nư c. Đối v i nguồn điện, trong gi i đoạn 

này v i nhu c u điện là 330 tỷ kWh và d  kiến đến năm 2020 t ng 

công suất nguồn từ c c NM điện Việt N m l n đến 75.000 MW đ  

phân tích c c chế độ vận hành c   hệ thống điện. 

     V  lư i điện thì công t c xây d ng lư i điện 500kV c ng được 

tăng cư ng đ y mạnh tr n phạm vi c   cả 3 mi n B c, Trung và 

N m cụ th  như theo  Phụ lục 1.3 

     Vấn đ  d  b o phụ tải hệ thống điện tr n toàn quốc. Theo như ph  

duyệt Quy hoạch điện VII, nhu c u điện d  b o cho gi i đoạn 2011 

đến 2015 và gi i đoạn 2016 đến 2020 sẽ được tính theo h i phư ng 

 n tăng trư ng đ  là: 

       - Phư ng  n c o:       + 2011-2015 tăng trư ng 16.0% 

                                      + 2016-2020 tăng trư ng 11.6% 

       - Phư ng  n c  s :    + 2011-2015 tăng trư ng 14.1% 

                                      + 2016-2020 tăng trư ng 11.3% 

     Chư ng trình ph t tri n nguồn và lư i theo s  đồ VII tr n c  s  

đ p  ng phụ tải c   phư ng  n c  s . 



5 

     Ngoài r  trong chư ng này c n gi i thiệu t m t t cho t  ph n 

m m PowerWorld đ  giúp t  phân tích c c chế độ vận hành c ng 

như c c s  cố nguy hi m. Từ đ  giúp t  xây d ng giải ph p kỹ thuật 

nâng c o hiệu quả vận hành hệ thống điện. 

 

CHƯƠNG   

 H N T CH C C CH  Đ  V N HÀNH 

H  TH NG ĐI N     V VI T N   X T Đ N NĂ        

     Trong ph n này t c giả tập trung vào việc  ng dụng ph n m m 

PowerWorld đ  phân tích hệ thống điện 500KV Việt N m năm 2020 

 làm đi n hình trong gi i đoạn x t đến năm 2020) trong chế độ bình 

thư ng và chế độ s  cố N-1, N-2. 

     Qui trình tiến hành c  th  được t m t t theo c c bư c s u: 

- Xây d ng s  đồ mạch HTĐ 500kV Việt N m năm 2020 theo 

quy hoạch điện VII 

- Phân tích c c chế độ vận hành bình thư ng c   hệ thống 

- Phân tích c c chế độ s  cố c   hệ thống 

- Nhận x t c c tình huống vận hành 

- Đ  xuất và ki m tr  hiệu quả giải ph p kỹ thuật nâng c o 

hiệu quả vận hành hệ thống điện 

2.1 X Y DỰNG SƠ ĐỒ  ẠCH HTĐ     V VI T N   

THE  TỔNG SƠ ĐỒ QUY H ẠCH ĐI N VII 

      .1.1 Xây d ng cấu tr c  ưới 

     Tiến hành xây d ng cấu trúc lư i s  đồ mạch HTĐ 500kV Việt 

N m tr n ph n m m PowerWord d   vào c c số liệu s u: 

      - Th c trạng cấu trúc lư i hệ thống điện 500kV hiện tại  số liệu 

từ c c đ n vị truy n tải) 

      - D nh mục d   n ph t tri n lư i điện gi i đoạn 2011-2020  
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      - Số liệu đư ng dây c c trạm biến  p m i  số liệu theo c c d   n)  

     2.1.  Xây d ng nguồn và ph  tải 

     S u khi xây d ng  cấu trúc lư i t  tiến hành xây d ng nguồn và 

phụ tải d   vào c c s  liệu s u: 

      - Th c trạng công suất c c nguồn và phụ tải hiện tại  số liệu th c 

tế từ c c đ n vị truy n tải) 

      - D nh mục d   n ph t tri n nguồn điện gi i đoạn 2011-2020 

      - D  b o nhu c u phụ tải điện b  mi n và toàn quốc theo t ng s  

đồ VII 

      - Số liệu công suất c c tải trong c c chế độ vận hành x t năm 

2020 d   theo d  b o th c tế  đối v i c c trạm hiện h u) và theo d  

b o nhu c u điện  đối v i c c tr m d  kiến xây d ng). 

     S u khi tiến hành xây d ng s  đồ mạch 500KV t  nhận thấy: HTĐ 

500kV Việt N m năm 2020 gồm c  54 nút, trong đ  c  23 nút nguồn. 

2.2 PH N T CH C C CH  Đ  V N HÀNH BÌNH THƯỜNG 

CỦ  H  TH NG 

     Trong ph n này, t c giả tiến hành phân tích h i chế độ phụ tải c c 

đại và c c ti u c   hệ thống điện. S u đ  t c giả sẽ tiến hành phân 

tích một trong h i chế độ tr n mà khi hệ thống g p s  cố thì sẽ nguy 

hi m và dễ mất  n toàn nhất đối v i hệ thống điện. 

     Dư i đây là bảng gi  trị điện  p cho ph p c   hệ thống điện theo 

c c cấp điện  p, t c giả phân tích và đ nh gi  chất lượng c   điện  p 

trong hệ thống điện d   vào chỉ ti u chất lượng điện  p theo bảng 2.1 

dư i đây. 

Bảng 2.1: Đi n  p vận hành trên lưới  ho ph p theo      ấp  i n  p 

Cấp điện  p 
Trong chế độ làm việc bình 

thư ng 

Trong chế độ s  cố đ n 

lẻ 

500kV 475 – 525 450 - 550 
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      . .1 Ch  đ  ph  tải c c ti u 

     Khi hệ thống vận hành   chế độ phụ tải c c ti u, t c giả nhận thấy 

tất cả c c đư ng dây đ u rất non tải, điện  p tại c c nút rất c o, đ t 

biệt tại một số nút c  điện  p rất l n và vượt qu  gi  trị điện  p cho 

ph p, cụ th  như s u: 

- Tại khu v c mi n B c điện  p c o n m trong phạm vi từ 

1÷1.05 pu, nhưng v n n m trong phạm vi cho ph p. 

- Khu v c mi n Trung là n i tập trung nhi u nút c  điện  p c o 

như trong bảng 2.2 

Bảng  . : Gi  trị  i n  p   o tại m t s  nút khu vự  mi n  run  

Nút Gi  trị điện  p  pu) 

Huế 1.08 

Đà Nẵng 1.08 

Thạch Mỹ 1.07 

Dốc S i 1.08 

Pleiku 1.06 

     - Tại khu v c mi n Nam (hình 2.3)   đây c ng tập trung rất nhi u 

nút c  điện  p c o như trong bảng 2.3 

Bảng  .3: Gi  trị  i n  p   o tại     nút khu vự  mi n N m 

Nút Gi  trị điện  p  pu) 

ĐăkNông 1.06 

C u Bông 1.06 

Tân Định 1.06 

Di Linh 1.07 

Bình Dư ng 1 1.06 

Sông Mây 1.06 

Tân Uyên 1.06 
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     Nhận x t: Đối v i chế độ vận hành phụ tải c c ti u t c giả nhận 

thấy xuất hiện rất nhi u nút điện  p c o, nguy n nhân ch  yếu là do 

lượng công xuất phản kh ng rất l n từ c c đư ng dây sinh r  đ y l n 

hệ thống. Tuy nhi n trong trư ng hợp này t  v n c  th  xây d ng c c 

giải ph p đ n giản đ  hạn chế nh ng nút điện  p c o tr n hệ thống 

mà t c giả sẽ trình b y chi tiết h n   chư ng s u. 

      . .  Ch  đ  ph  tải c c đại 

     Qu n s t toàn bộ hoạt động c   hệ thống tr n ph n m m t  nhận 

thấy trào lưu công suất ph t từ c c nhà m y và truy n tải tr n đư ng 

dây là rất l n. M c dù vậy, do tính hợp l  c   Quy hoạch điện VII 

mà hệ thống điện c   t  v n vận hành  n toàn  c c đư ng dây đ u 

không bị qu  tải, điện  p tại c c nút đ u tốt). 

     Từ kết quả trong ph n m m PW t c giả c  nh ng nhận x t s u: 

- Tại khu v c mi n B c: điện  p tại c c nút đ u n m trong 

phạm vi cho ph p, lượng công suất d  tr  c  th  huy động 

từ c c nhà m y v n c  th  đ p  ng khi g p s  cố, c c 

đư ng dây đ u không bị qu  tải. Tuy nhi n tuyến đư ng 

dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n – Việt trì đ ng truy n 

tải lượng công suất l n từ c c nhà m y phí  Tây B c  L i 

Châu, S n L ) v  Hà Nội và lân cận n n rất dễ bị qu  tải 

đư ng dây khi mất một mạch trong chế độ s  cố  xem hình 

2.4). 

- Tại khu v c mi n Trung: điện  p tại c c nút đ u n m trong 

phạm vi cho ph p, lượng công suất d  tr  c  th  huy động 

từ c c nhà m y v n c  th  đ p  ng khi g p s  cố, c c 

đư ng dây đ u không bị qu  tải. Tuy nhi n tuyến Kon 

Tum – Thạch Mỹ - Đà Nẵng và Pleiku – Dốc S i là các 
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đư ng dây đ n n n khi bị s  cố c c đư ng dây này thì rất 

c  th  sẽ bị thiếu nguồn và điện  p thấp tại c c nút này. 

- Tại khu v c mi n N m: điện  p tại c c nút đ u n m trong 

phạm vi cho ph p, c c đư ng dây đ u không bị qu  tải. 

Tuy nhi n v n c  một số đư ng dây đ n đ ng truy n tải 

công suất l n như đư ng dây Tân Định – C u Bông n n 

trong chế độ s  cố mất đư ng dây rất dễ gây qu  tải l n 

đư ng dây kh c. Ngoài r  tại khu v c này c n c  một số 

nhà m y đ ng ph t công suất l n cung cấp cho phụ tải 

mi n N m như: Vĩnh Tân, Phú Mỹ, Duy n Hải,…, nếu 

một trong c c nhà m y này bị s  cố c  th  làm cho điện  p 

thấp tại một số nút, thậm chí c  th  gây nguy hi m nghi m 

trọng h n làm hệ thống bị t n r . 

     Nhận x t: Hệ thống điện 500KV Việt N m năm 2020 trong chế 

độ phụ tải c c đại vận hành bình thư ng  n toàn. Tuy nhi n t c giả 

nhận thấy trong chế độ vận hành này nếu hệ thống điện bị xảy r  s  

cố thì rất c  th  hệ thống sẽ mất  n toàn, đ  chi tiết h n t c giả sẽ 

phân tích trư ng hợp này trong c c chế độ s  cố và từ đ  xây d ng 

c c giải ph p kỹ thuật thích hợp nh m nâng c o hiệu quả vận hành 

hệ thống điện. 

      . .3 Nh n xét      

2.3 PH N T CH C C CH  Đ  V N HÀNH  HI XẢY R  SỰ 

C  CỦ  H  TH NG ĐI N Ở CH  Đ   HỤ TẢI CỰC ĐẠI 

      .3.1 Ch  đ  s  cố N-1 

     a. M         ầ   ử  ư    d        

     b. M         ầ   ử           

      .3.  Ch  đ  s  cố N-2 

     a. M         ầ   ử  ư    d   
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     Qu  khảo s t công suất truy n tải tr n c c đư ng dây c   hệ 

thống điện, nhận thấy: khu v c mi n B c c  đư ng dây S n La – 

TĐTN Đông Phù Y n và ĐZ TĐTN Đông Phù Y n – Việt Trì đ ng 

truy n tải v i công suất tư ng đối l n, khu v c mi n Trung c  ĐZ 

Kon Tum – Thạch Mỹ, mi n N m c  ĐZ Điện Hạt Nhân – Bình 

Dư ng 1, NĐ Phú Mỹ - Nhà Bè, Tân Định – C u Bông,…Đ  phân 

tích s  cố N-2 khi mất h i đư ng dây mà hệ thống dễ mất  n toàn 

nhất thì t  tiến hành cho một đư ng dây đ ng truy n tải công suất l n 

này mất trư c, s u đ  tiến hành phân tích t  động b ng ph n m m 

khi mất th m một đư ng dây n  . T c giả phân tích b  trư ng hợp 

như s u: 

- C t đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n và mất 

th m một đư ng dây bất kỳ. 

 - C t đư ng dây Kon Tum – Thạch Mỹ và mất th m một 

đư ng dây bất kỳ. 

 - C t đư ng dây NĐ Phú Mỹ - Nhà Bè và mất th m một 

đư ng dây bất kỳ.  

       i n hành ph n t  h:  

 Cắt ĐZ S n La – TĐTN Đông  hù Yên và mất thêm 1 ĐZ 

bất kỳ: 

 Cắt ĐZ  on Tum – Thạch  ỹ và mất thêm 1 ĐZ kh c:  

 Cắt ĐZ NĐ  h   ỹ - Nhà Bè và mất thêm 1 ĐZ bất kỳ:                   

     b. Mất m t phần tử  ườn  d y và m t phần tử m y ph t 

     C ng giống như trư ng hợp N-2 mất h i đư ng dây, t  khảo s t 

công suất truy n tải tr n c c đư ng dây c   hệ thống điện, nhận thấy: 

khu v c mi n B c c  đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n và 

ĐZ TĐTN Đông Phù Y n – Việt Trì đ ng truy n tải v i công suất 

tư ng đối l n, khu v c mi n Trung c  ĐZ Kon Tum – Thạch Mỹ, 
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mi n N m c  ĐZ Điện Hạt Nhân – Bình Dư ng 1, NĐ Phú Mỹ - 

Nhà Bè, C u Bông – Tân Định,…Đ  phân tích s  cố N-2 khi mất 

một đư ng dây và một m y ph t mà hệ thống dễ mất  n toàn nhất thì 

t  tiến hành cho một đư ng dây đ ng truy n tải công suất l n mất 

trư c, s u đ  tiến hành phân tích t  động b ng ph n m m PW khi 

mất th m một m y ph t. T c giả phân tích b  trư ng hợp như s u: 

- C t đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n và mất 

th m một m y ph t. 

- C t đư ng dây Kon Tum – Thạch Mỹ và mất th m một 

máy phát. 

- C t đư ng dây NĐ Phú Mỹ - Nhà Bè và mất th m một m y 

phát. 

       i n hành ph n t  h: 

 Cắt ĐZ S n La – TĐTN Đông  hù Yên và mất thêm  m y 

phát:  

 Cắt  ĐZ  on Tum – Thạch  ỹ và mất thêm m t m y ph t:        

 Cắt ĐZ NĐ  h   ỹ – Nhà Bè và mất thêm m t m y ph t:      

c. M         ầ   ử          

     Tiến hành c t h i ph n t  m y ph t r  kh i hệ thống, t  phải lưu   

tr nh c t nh ng nhà m y c  công suất rất l n và đ ng v i tr  xung 

yếu trong hệ thống như: Vĩnh Tân, Phú Mỹ, Duy n Hải. Vì chỉ c n 

c t một trong số nh ng nhà m y này hệ thống đ  bị BL CKOUT 

 bài to n không hội tụ). Do đ  t  sẽ tiến hành c t một trong nh ng 

nhà m y c  công suất tư ng đối l n và s u đ  phân tích khi mất 

th m một nhà m y kh c. Ở đây t c giả tiến hành phân tích b  trư ng 

hợp đi n hình cho b  mi n như s u: 

- C t m y ph t tại Quảng Ninh và mất th m một m y ph t 

khác 
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- C t m y ph t tại Quảng Trạch và mất th m một m y ph t 

khác 

- C t m y ph t tại Ki n Lư ng và mất th m một máy phát 

khác  

       i n hành ph n t  h: 

 Cắt m y ph t tại Quảng Ninh và mất thêm m t m y ph t 

khác: 

 Cắt m y ph t tại Quảng Trạch và mất thêm m t m y ph t 

khác: 

 Cắt  m y ph t tại  iên Lư ng và mất thêm m t m y ph t 

khác:   

 .  TÓ  TẮT VÀ   T LU N CHƯƠNG   

     Trong chư ng 2 này s  dụng ph n m m chuy n dụng 

PowerWorld đ  mô ph ng và phân tích c c chế độ vận hành c   hệ 

thống điện 500KV Việt N m x t năm 2020. Đối v i c c chế độ vận 

hành c   hệ thống t c giả tập trung phân tích 2 trạng th i làm việc 

chính là: làm việc bình thư ng và xảy r  s  cố. Khi hệ thống làm 

việc bình thư ng, tính phân bố công suất, điện  p   h i chế độ phụ 

tải c c đại và chế độ phụ tải c c ti u, s u đ  đ nh gi  và chọn chế độ 

phụ tải c c đại làm chế độ phân tích vì trong chế độ này sẽ rất dễ gây 

mất  n toàn cho hệ thống khi xảy r  s  cố N-1 và N-2. Đối v i 

trư ng hợp N-1 nghĩ  là c t 1 ph n t  r  kh i hệ thống b o gồm c t 1 

ph n t  đư ng dây ho c c t 1 ph n t  m y ph t. Đối v i trư ng hợp 

N-2 nghĩ  là c t 2 ph n t  cùng lúc r  kh i hệ thống đ ng vận hành 

b o gồm c t cả 2 đư ng dây h y cả 2 m y ph t ho c c t 1 đư ng dây 

và 1 m y ph t. Tùy theo từng trư ng hợp, ph n m m PowerWorld 

tính to n, phân tích và đ nh gi  cụ th  c c gi  trị điện  p, công suất 

tại c c nút c ng như đ nh gi  khả năng truy n tải tr n đư ng dây.  
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    + Đ i với  h     làm vi   bình thườn : 

- Chế độ vận hành phụ tải c c ti u: t c giả nhận thấy xuất 

hiện rất nhi u nút điện  p c o, nguy n nhân ch  yếu là 

do lượng công xuất phản kh ng rất l n từ c c đư ng dây 

sinh r  đ y l n hệ thống. Tuy nhi n trong trư ng hợp 

này t  v n c  th  xây d ng c c giải ph p đ n giản đ  hạn 

chế nh ng nút điện  p c o tr n hệ thống mà t c giả sẽ 

trình b y chi tiết h n   chư ng s u. 

- Chế độ phụ tải c c đại: Hệ thống điện 500KV Việt N m 

năm 2020 trong chế độ phụ tải c c đại vận hành bình 

thư ng  n toàn. Nhưng t c giả nhận thấy trong chế độ 

vận hành này nếu hệ thống điện bị xảy r  s  cố thì hệ 

thống sẽ rất dễ mất  n toàn, đ  chi tiết h n t c giả sẽ 

phân tích trư ng hợp này trong c c chế độ s  cố và từ đó 

xây d ng c c giải ph p kỹ thuật thích hợp nh m nâng 

c o hiệu quả vận hành hệ thống điện.  

    + Đ i với  h     sự    N-  ở  h     phụ tải  ự   ại: 

 Cắt 1 đường dây ra kh i hệ thống: 

     Trong trư ng hợp này h u như hệ thống làm việc bình thư ng. 

Tuy nhi n c n lưu     mi n B c đư ng dây S n L  - TĐTN Đông 

Phù Yên – Việt Trì bị qu  tải. Mi n Trung và mi n N m hệ thống 

vận hành  n toàn do cấu trúc lư i trong quy hoạch VII s  dụng c c 

mạch v ng và k p, thậm chí c  nh ng n i c n c  mạch b , mạch 

bốn, đảm bảo tính li n tục truy n tải c   hệ thống.  

 Cắt 1 m y ph t ra kh i hệ thống: 

     Hệ thống b o gồm 23 nút ph t công suất, khi khảo s t chế độ N-1 

mất 1 ph n t  m y ph t so v i trư ng hợp mất 1 ph n t  đư ng dây 

r  kh i hệ thống thì hệ thống sẽ dễ bị mất  n toàn khi c c trung tâm 
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nguồn l n bị mất. Ở chế độ vận hành này nh ng m y ph t c  công 

suất l n  Vĩnh Tân, Phú Mỹ) khi bị c t r  thì hệ thống điện c  th  bị 

mất điện tr n diện rộng  ho c bị t n r  lư i). Do vậy, qu  việc khảo 

s t trư ng hợp s  cố N-1 tr n, t  nhận thấy trong c c chế độ vận 

hành bình thư ng không n n đ  c c nhà m y ph t công suất qu  l n 

mà n n phân bố công suất đ u r  c c nhà m y xung qu nh đ  hạn 

chế s  cố N-1 mất m y ph t làm hệ thống t n r , sụp đ . Tuy nhi n, 

qu  phân tích   tr n t  thấy rõ ràng hệ thống vận hành tư ng đối  n 

toàn trong chế độ s  cố N-1.  

      Đ i với trườn  h p N-  ở  h     phụ tải  ự   ại: 

 Cắt   đường dây ra kh i hệ thống: 

     Từ nh ng phân tích tr n, t  nhận thấy khi mất 2 ph n t  đư ng 

dây thì đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n và đư ng dây 

TĐTN Đông Phù Y n – Việt Trì dễ bị qu  tải nhất, ngoài r  tại vị trí 

c c nút Đà Nẵng, Dốc S i, Thạch Mỹ dễ bị thấp  p nhất. Trong mi n 

N m, khi mất một đư ng dây c   mạch k p thì dễ làm đư ng dây 

c n lại qu  tải và c n c  th  gây qu  tải l n c c đư ng dây đ n kh c 

như đư ng dây Tân Định – C u Bông. 

 Cắt 1 đường dây và 1 m y ph t ra kh i hệ thống: 

     Trong trư ng hợp s  cố N-2 mất một đư ng dây và một m y 

ph t, t  nhận thấy nh ng nhà m y ph t công suất l n như Phú Mỹ, 

Vĩnh Tân, Duy n lại n m tại nh ng vị trí g n phụ tải c o n n khi mất 

nguồn này thì c  th  d n đến hệ thống bị mất điện diện rộng  ho c 

làm t n r  hệ thống điện). Ngoài r  từ nh ng kết quả phân tích c ng 

cho thấy đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù Y n – Việt Trì, C u 

Bông – Tân Định rất dễ bị qu  tải và điện  p tại c c nút mi n Trung 

như Dốc S i, Thạch Mỹ, Đà Nẵng dễ bị giảm thấp. 

 



15 

 Cắt   m y ph t ra kh i hệ thống: 

     Trong chế độ s  cố N-2 mất 2 m y ph t c   c c nhà m y trong hệ 

thống, nhận thấy đây là trư ng hợp dễ làm hệ thống mất  n toàn nhất 

trong c c chế độ s  cố, đ c biệt khi mất một nhà m y điện trong 

mi n N m thì h u như nếu c  bất kì một nhà m y kh c trong mi n 

Trung h y Mi n N m mất n   sẽ làm hệ thống Bl ckout  mất điện 

diện rộng h y t n r  lư i). Đối v i c c trư ng hợp mất nhà m y   

mi n B c và một nhà m y bất kì kh c thì hệ thống h u như chỉ gây 

thấp  p một số nút tại mi n Trung. Tuy nhi n trong chế độ vận hành 

này c n lưu   nhà m y Vĩnh Tân, Phú Mỹ đ ng ph t công suất l n và 

n m tại vị trí qu n trọng trong hệ thống n n sẽ làm hệ thống mất  n 

định khi một trong c c nhà m y này bị c t.  

     T m lại, s u khi khảo s t và phân tích hệ thống điện trong chế độ 

làm việc bình thư ng và trong chế độ s  c  N-1, N-2, t  nhận thấy: 

- Khu v c mi n B c: đư ng dây S n L  – Đông Phù Y n 

– Việt Trì dễ bị qu  tải. 

- Khu v c mi n Trung: c c nút Đà Nẵng, Dốc S i, Thạch 

Mỹ dễ bị thấp  p. 

- Khu v c mi n N m: đư ng dây Tân Định – C u Bông 

dễ bị qu  tải trong chế độ s  cố N-2, các nhà máy phát 

công suất l n như: Vĩnh Tân, Phú Mỹ h y c  bất kỳ h i 

nhà m y   khu v c mi n N m nếu bị mất c  th  làm hệ 

thống mất điện diện rộng  h y t n r  lư i). 

     Do đ , qu  qu  trình phân tích và thấy được nh ng đi m yếu 

trong hệ thống điện t  c n phải c  nh ng giải ph p nh m hạn chế, 

kh c phục nh ng nhược đi m tr n c   hệ thống đ  nâng c o hiệu quả 

vận hành c   hệ thống điện trong chế độ bình thư ng c ng như chế 

độ s  cố N-1, N-2. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI  H    Ỹ THU T N NG C   HI U QUẢ 

V N HÀNH H  TH NG ĐI N     V VI T N   

X T Đ N NĂ       

3.1 C C GIẢI  H    Ỹ THU T 

     Như đ  phân tích   chư ng 2, hệ thống điện vận hành tư ng đối 

 n định,  n toàn, nhưng v n xuất hiện một số đi m yếu tr n hệ thống. 

Vì thế trong chư ng này t  tiến hành đ  xuất c c giải ph p và ki m 

tr  hiệu quả đạt được qu  c c giải ph p đ  xuất đ  kh c phục nh ng 

đi m yếu trong hệ thống. 

     3.1.1 V n hành h p      

     3. .  Đặt thi t bị bù 

     3.3.3 T ch h p giải ph p     

3.   IỂ  TR  HI U QUẢ C C GIẢI  H   ĐỂ XUẤT  

     Theo như kết quả mà t c giả đ  phân tích   chư ng 2 thì hệ thống 

vận hành tư ng đối  n định trong chế độ bình thư ng c ng như chế 

độ s  cố N-1, N-2. Tuy nhi n t  thấy v n xuất hiện một số s  cố làm 

hệ thống mất  n toàn, cụ th : 

     + Trong chế độ vận hành bình thư ng phụ tải c c ti u xuất hiện 

c c nút c  điện  p c o. 

     + Trong chế độ phụ tải c c đại: Khi s  cố xảy r  t c giả thấy   

mi n B c tuyến đư ng dây k p S n L  – TĐTN Đông Phù Y n – 

Việt Trì dễ bị qu  tải khi bị mất một mạch, đối v i khu v c mi n 

Trung điện  p tại c c nút Đà Nẵng, Thạch Mỹ, Dốc S i giảm trong 

chế độ s  cố N-1 xuống dư i m c cho ph p khi mất đư ng dây Kon 

Tum – Thạch Mỹ h y đư ng dây Di Linh – Dốc S i,   khu v c mi n 

N m hệ thống chỉ mất  n toàn khi mất một trong c c trung tâm 



17 

nguồn l n như : Phú Mỹ, Vĩnh Tân ho c mất h i m y ph t tại khu 

v c này c ng làm hệ thống bị t n r . 

     Từ nh ng kết quả tr n t c giả nhận thấy cân phải c  giải ph p đ  

hạn chế nh ng đi m yếu trong hệ thống. T c giả đ  xuất s  dụng giải 

ph p vận hành hợp l  đối v i chế độ vận hành bình thư ng phụ tải 

c c ti u và giải ph p tích hợp h i giải ph p đ t tụ bù tại nút c  đi m 

 p thấp kết hợp giải ph p vận hành hợp l  đối v i chế độ vận hành 

phụ tải c c đại.        

     3.2.1 Trong ch  đ  v n hành b nh thường 

     a. C        ụ           ể : 

     Tiến hành đi u chỉnh điện  p một số nhà m y công suất l n và 

g n nút c  gi  trị điện  p c o xuống 1.0 pu. 

     Nhận x t: S u khi tiến hành đi u chỉnh điện  p tại một số nhà 

m y xuống 1.0 pu, t c giả nhận thấy hệ thống đ  v n hành  n toàn, 

điện  p c c nút đ  giảm xuống gi  trị cho ph p cụ th  như bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Gi  trị  i n  p   o tại     nút ở  h     phụ tải  ự  tiểu 

Nút 

Gi  trị điện  p  pu) 

Khi chư  đi u chỉnh 

điện  p 

S u khi đi u chỉnh điện 

áp 

Huế 1.08 1.02 

Đà Nẵng 1.08 1.03 

Thạch Mỹ 1.07 1.03 

Dốc S i 1.08 1.02 

Pleiku 1.06 1.01 

ĐăkNông 1.06 1.02 

C u Bông 1.06 1.04 

Tân Định 1.06 1.04 
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Di Linh 1.07 1.03 

Bình Dư ng 1 1.06 1.04 

Sông Mây 1.06 1.04 

Tân Uyên 1.06 1.04 

     b. C        ụ          ạ : 

     Trong chế độ này khi hệ thống vận hành bình thư ng thì hệ thống 

hoàn toàn  n toàn. Tuy nhi n t c giả nhận thấy trư ng hợp này lượng 

công suất tại c c nhà m y và lượng công suất truy n tải tr n đư ng 

dây là rất l n, do đ  khi c  s  cố xảy r  thì chế độ vận hành   phụ tải 

c c đại là nguy hi m và dễ gây mất  n toàn hệ thống điện nhất. Như 

đ  phân tích trong chế độ s  cố N-1, N-2   chư ng 2 đ  chỉ r  cho t  

thấy nh ng đi m yếu trong hệ thống c n phải c  giải ph p đ  hạn 

chế, vì thế t c giả đ  xây d ng giải ph p tích hợp h i giải ph p bù 

công suất phản kh ng kết hợp vận hành hợp l  trong chế độ này, cụ 

thế như s u: 

     + Đ u ti n t  đ t thiết bị bù công suất phản kh ng  CSPK) tại nút 

Đà Nẵng v i dung lượng là 200 MV R (xem hình 3.4) 

     + S u đ  tiến hành ki m tr  đ p  ng c   hệ thống và kết hợp s  

dụng giải ph p vận hành hợp l . 

     Nhận x t: S u khi đ t tụ bù CSPK v i dung lượng 200MV R tại 

Đà Nẵng thì hệ thống vận hành  n toàn v i c c gi  trị điện  p tại khu 

v c mi n Trung đ  tăng l n nhưng v n n m trong phạm vi cho ph p. 

T  tiến hành ki m tr  đ p  ng c   hệ thống trong c c chế độ s  cố. 

Từ đ  sẽ phân tích và kết hợp v i giải ph p vận hành hợp l  nh m 

nâng c o hiệu quả vận hành hệ thống điện trong c c chệ độ này. 

     3.2.2 Trong ch  đ  s  cố c a HTĐ ở ch  đ  ph  tải c c đại 

     a. S      -1 



19 

 Mất 1 ph n t  đư ng dây:  

 Mất 1 ph n t  m y ph t  

b.  S      -2 

 Mất 2 ph n t  đư ng dây 

- Mất  ườn  d y Sơn L  -  Đ N Đôn  Phù Yên và m t 

 ườn  d y bất kỳ  

- Mất  ườn  d y  on  um –  hạ h Mỹ và m t  ườn  d y 

bất kỳ 

- Mất  ườn  d y NĐ Phú Mỹ - Nhà Bè và m t  ườn  d y 

bất kỳ  

 Mất một đư ng dây và một m y ph t 

- Mất  ườn  d y Sơn L  –  Đ N Đôn  Phù Yên và m t 

m y ph t bất kỳ  

- Mất  ườn  d y  on  um –  hạ h Mỹ và m t m y ph t 

bất kỳ 

- Mất  ườn  d y NĐ Phú Mỹ - Nhà Bè và m t m y ph t 

bất kỳ 

 Mất h i ph n t  m y ph t 

- Mất m y ph t tại Quản  Ninh và mất thêm m t m y ph t 

khác 

- Mất m y ph t tại Quản   rạ h và mất thêm m t m y 

phát khác  

- Mất m y ph t tại  iên Lươn  và mất thêm m t m y ph t 

khác 

3.3 TÓ  TẮT VÀ   T LU N CHƯƠNG 3 

     Trong chư ng 3 đ  xuất giải ph p đ t tụ bù công suất phản kh ng 

tại nút Đà Nẵng 200MV R đồng th i kết hợp v i giải ph p vận hành 

hợp l  cho hệ thống điện 500 KV Việt N m   chế độ phụ tải c c đại 
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đ  đem lại hiệu quả c o trong vận hành, nâng c o độ  n định điện  p. 

Đ c biệt tại khu v c mi n Trung điện  p tại c c nút Đà Nẵng, Dốc 

S i, Thành Mỹ trong chế độ s  cố N-1 v n n m trong gi  trị rất tốt, 

trong chế độ s  cố N-2 đ  cải thiện đ ng k  điện  p thấp tại c c nút 

này khi mất h i đư ng dây tại khu v c mi n Trung s u khi bù và loại 

trừ hoàn toàn điện  p thấp s u khi kết hợp th m giải ph p vận hành 

hợp l   bảng 3.2, bảng 3.3). Tuy nhi n một vài s  cố làm bài to n 

không hội tụ unsolve ble như: mất m y ph t công suất l n Vĩnh Tân 

ho c là mất h i m y ph t tại khu v c mi n N m c  th  làm hệ thống 

t n r  thì giải ph p tr n v n chư  đạt hiệu quả c o.        

     Từ nh ng phân tích   chư ng 2 kết hợp v i giải ph p   chư ng 3, 

t c giải nhận thấy hệ thống điện làm việc  n toàn trong chế độ bình 

thư ng c ng như trong tất cả c c chế độ s  cố đ t đư ng dây. Giải 

ph p tích hợp mà t c giả đ  đư  r    tr n đ  hạn chế hoàn toàn c c s  

cố nguy hi m viol tions, và hạn chế b t c c trư ng hợp không hội tụ 

unsove ble, tuy nhi n t c giả nhận thấy rõ ràng trong khu v c mi n 

N m phụ tải qu  l n n n khi mất m y ph t Vĩnh Tân đ ng ph t công 

suất l n h y mất h i m y ph t tại khu v c này thì hệ thống c  nguy 

c  sụp đ . Trong trư ng hợp này h u như chỉ c  giải ph p tăng th m 

nhi u nguồn tại mi n N m là c  th  làm cho hệ thống vận hành  n 

toàn h n, nhưng giải ph p này rất kh  th c hiện vì phụ thuộc vào 

yếu tố đ c biệt là yếu tố nguồn vốn đ u tư. T m lại s u khi s  dụng 

giải ph p bù CSPK tại Đà Nẵng kết hợp v i giải ph p vận hành hợp 

l  thì hệ thống điện đ  vận hành  n toàn, nhưng v n không th  giải 

quyết được s  cố khi mất th m nhà m y l n Vĩnh Tân, Phú Mỹ,… 

làm hệ thống điện mất  n toàn. 
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  T LU N VÀ  I N NGHỊ 

     Trong chiến lược ph t tri n kinh tế – x  hội Việt N m trong gi i 

đoạn 2011 – 2020 c  x t đến năm 2030 Chính ph  đ  x c định c c 

ngành, lĩnh v c kho  học và công nghệ c n được ưu ti n trong đ  c  

lĩnh v c ph t tri n năng lượng điện. Trong bối cảnh hiện n y, y u 

c u đảm bảo cung cấp điện  n toàn li n tục và đảm bảo chất lượng 

điện năng ngày càng c o. Vì vậy, việc phân tích, đ nh gi  và đ  xuất 

c c giải ph p nh m nâng c o khả năng vận hành một hệ thống truy n 

tải điện được  n toàn, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện là một vấn 

đ  hết s c qu n trọng. 

     Hệ thống lư i điện ngày càng ph t tri n, lư i điện ngày càng 

ph c tạp thì việc  ng dụng nh ng tiến bộ kỹ thuật, nh ng sản ph m 

m ng tính chuy n nghiệp, hiệu quả đ  đ nh gi  phân tích kỹ thuật 

c   một hệ thống điện là đi u rất c n thiết. Vì vậy luận văn này chú 

trọng  đến hư ng nghi n c u  ng dụng ph n m m đ  mô ph ng, 

phân tích và đ nh gi  c c chế độ vận hành hệ thống điện. 

     Dùng ph n m m chuy n dụng PowerWorld đ  mô ph ng, phân 

tích một hệ thống lư i điện v i đ y đ  c c trư ng hợp, tình huống 

đ t r  rất thuận lợi và tr c qu n. C c mô hình hệ thống ho c được 

th y đ i tr n bảng thông số ho c được xây d ng từ c c bi u tượng đồ 

họ . Đư ng dây truy n tải c  th  được c t r  kh i hệ thống, ho c 

th m vào c c đư ng dây ho c m y ph t m i…một c ch đ n giản. 

Việc s  dụng đồ họ  c   PowerWorld khiến cho việc hi u c c đ c 

tính, c c s  cố và th  nghiệm hệ thống tr  n n đ n giản h n rất 

nhi u. 

     Tất cả c c tình huống vận hành được đ t r  đ  phân tích b o gồm 

việc th y đ i công suất tải, th y đ i điện  p đ u c c m y ph t và c c 

tình huống s  cố N-1, N-2 c   một hệ thống được ph n m m tính 
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to n, l   chọn một c ch đ y đ  và chạy chư ng trình cho r  kết quả 

cụ th  trong từng tình huống phân tích. V i nh ng kết quả mô 

ph ng, phân tích luận văn đ  khảo s t được c c vấn đ  s u: 

 Trước khi bù: 

   - Trong chế độ vận hành bình thư ng:  

       + Chế độ vận hành phụ tải c c ti u: t c giả nhận thấy xuất hiện 

rất nhi u nút điện  p c o, nguy n nhân ch  yếu là do lượng công 

xuất phản kh ng rất l n từ c c đư ng dây sinh r  đ y l n hệ thống. 

Tuy nhi n trong trư ng hợp này t c giả đ  s  dụng giải ph p vận 

hành hợp l    chư ng 3 và đư  hệ thống v  làm việc  n toàn.  

       + Chế độ phụ tải c c đại: Hệ thống điện 500KV Việt N m năm 

2020 trong chế độ phụ tải c c đại vận hành bình thư ng  n toàn. Tuy 

nhi n t c giả nhận thấy trong chế độ vận hành này nếu hệ thống điện 

bị xảy r  s  cố thì hệ thống sẽ rất dễ mất  n toàn, đ  chi tiết h n t c 

giả đ  tiến hành phân tích trư ng hợp này trong c c chế độ s  cố và 

từ đ  xây d ng c c giải ph p kỹ thuật thích hợp nh m nâng c o hiệu 

quả vận hành hệ thống điện  

   - Trong chế độ s  cố N-1, N-2   chế độ phụ tải c c đại: 

       + Ở khu v c mi n B c: đư ng dây S n L  – TĐTN Đông Phù 

Yên – Việt  

Trì dễ bị qu  tải. 

       + Ở khu v c mi n Trung : c c nút Đà Nẵng, Dốc S i, Thạch Mỹ 

dễ bị thấp  p. 

       + Ở mi n N m đư ng dây Tân Định – C u Bông dễ bị qu  tải 

trong chế độ s  cố N-2, nhà m y Vĩnh Tân đ ng ph t công suất l n 

nếu bị mất c  th  làm hệ thống sụp đ , ho c nếu mất một nhà m y tại 

mi n N m và mất th m một nhà m y bất kỳ tại khu v c này h y khu 

v c mi n Trung thì rất dễ làm hệ thống bị t n r . 
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 Sau khi bù CS   tại Đà Nẵng đồng thời k t h p v n 

hành h p   : 

- S u khi bù 200Mv r tại Đà Nẵng t  thấy rõ ràng hệ 

thống điện đ  vận hành  nh toàn h n trong cả chế độ 

bình thư ng c ng như chế độ s  cố, đ c biệt tại khu 

v c mi n Trung điện  p tại c c nút Đà Nẵng, Dốc 

S i, Thạch Mỹ đ  được cải thiện trong chế độ s  cố 

cụ th  như trong bảng 3.2 

- Đối v i c c s  cố nguy hi m viol tions t  c  th  tiến 

hành kết hợp th m giải ph p vận hành hợp l  và giải 

quyết được c c s  cố này. 

- Đối v i c c trư ng hợp bài to n không hội tụ 

unsolve ble khi mất m y ph t Vĩnh Tân ho c mất 

h i m y ph t tại khu v c mi n N m giải ph p đư  r  

đ  hạn chế là rất kh , t c giả nhận thấy muốn hạn 

chế s  cố này thì t  n n vận hành trong chế độ phân 

chi  b t công suất ph t c   h i nhà m y này s ng 

c c nhà m y lân cận đ ng ph t thấp so v i định m c 

c   n , tuy nhi n đây là giải ph p rất ph c tạp vì nếu 

tăng công suất ph t c   c c nhà m y kh c l n thì đ p 

 ng c   hệ thống sẽ th y đ i và c  th  k o theo 

nhi u s  cố nghi m trọng kh c. 

 T  nh ng nh n định trên  t c giả đưa ra nh ng ki n 

nghị sau : 

  + Tiếp tục xem x t đ u tư, xây d ng d   n ph t tri n nguồn và 

lư i điện theo đúng tiến độ quy hoạch điện VII 
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    + L p đ t thiết bị bù công suất phản kh ng tại 3 khu v c B c, 

Trung và N m cụ th  : mi n B c n n l p tại Đông  nh, mi n Trung 

đ t tại Đà Nẵng và mi n N m đ t tại Phú Lâm. 

     + Xây d ng th m mạch h i đư ng dây Kon Tum – Thạch Mỹ 

và đư ng dây C u Bông – Tân Định. 

     +  Tập trung đ u tư th m c c nguồn ph t c  công suất l n 

nh m tăng công suất d  tr  cho hệ thống tại khu v c mi n N m. 

     Trong luận văn này, t c giả đ  giải quyết c  bản vấn đ  đ  đ t 

r  đ  là phân tích hệ thống điện 500KV Việt N m x t đến năm 2020 

trong chế độ vận hành bình thư ng và chế độ s  cố, chỉ r  được 

nh ng đi m yếu trong hệ thống, và xây d ng giải ph p kỹ thuật nâng 

c o hiệu quả vận hành c ng như độ tin cậy cung cấp điện trong c c 

chế độ s  cố. Tuy nhi n, đối tượng nghi n c u hệ thống điện 500KV 

Việt N m x t đến năm 2020 là kh  rộng n n v i th i gi n nghi n c u 

và khả năng hạn chế c   t c giả thì s i s t xảy r  là đi u kh  tr nh 

kh i. 

   Trong tư ng l i, hư ng ph t tri n c   đ  tài là c  th  Lự   họn 

vị tr  và dun  lư n  bù t i ưu  ôn  suất phản kh n  vào h  th n  

 i n nhằm n n    o hi u quả vận hành H Đ        i t Năm năm 

     tron       h     làm vi   bình thườn  và sự   … 

 

 

 

 

 

 

 


